
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

DANH SÁCH  

NGƯỜI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN NĂM 2023 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần 

2. Địa chỉ: Tổ 4 – thị trấn Cốc Pài – huyện Xín Mần – tỉnh Hà Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : 24/24h 

4. Danh sách người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh: 93 người. 

STT HO_TEN Số CCHN Phạm vi HĐ 

Thời gian đang ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

1 Vương Tiến Lương 001126/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

tổng hợp 
Toàn thời gian 

- Quản lý điều hành đơn vị 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Thàng Văn Hùng 001692/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

tổng hợp, Phẫu thuật nội soi ngoại khoa cơ bản 
Toàn thời gian 

- Phối hợp quản lý điều 

hành đơn vị 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Sin Văn Sơn 001751/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Y 

học cổ truyền 
Toàn thời gian 

- Phối hợp quản lý điều 

hành đơn vị 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

4 Vàng Đức Kim 004344/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

5 Trương Thanh Hải 490537/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

gây mê hồi sức,  điện tâm đồ cơ bản 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

6 Lý Văn Quyên 004061/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu, Siêu âm tổng quát 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

7 Sin Văn Thương 004005/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

8 Trương Thị Hiền 004020/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

9 Lùi Minh Quân 001753/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

nội tổng hợp, Tiêm khớp 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 



10 Nông Xuân Chằng 001770/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

ngoại tổng hợp 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

11 Hoàng Văn Quyết 001698/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Ngoại tổng hợp, nội soi tai mũi họng cơ bản 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

12 Nguyễn Thị Toan 001756/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Nhi 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

13 
Nguyễn Ngọc 

Thêm 
004054/HAG-CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

sản phụ khoa, siêu âm Sản phụ khoa cơ bản 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

14 Vương Thị Lan 004015/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

sản phụ khoa, siêu âm Sản phụ khoa cơ bản 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

15 Nguyễn Thị Dựng 004443/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Tai mũi họng,  Siêu âm tổng quát 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

16 Vàng Văn Diu 001696/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Truyền nhiễm 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

17 
Hoàng Thị Thu 

Thủy 
005052/HAG-CCHN Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

18 Hạng Khánh Chi 004429/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, Siêu âm tổng 

quát 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

19 Lý Văn Tập 001727/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, Siêu âm tổng 

quát 
Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

20 Chẩn Văn Đức 001716/HAG-CCHN Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

21 Long Tiến Lý 001725/HAG-CCHN Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

22 Long Thị Hương 001681/HAG-CCHN Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

23 
Nguyễn Hồng 

Luân 
001749/HAG-CCHN Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

24 
Nguyễn Quang 

Khải 
001682/HAG-CCHN Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

25 Trịnh Xuân Quân 001729/HAG-CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Ngoại tổng hợp, Siêu âm tổng quát, Phẫu thuật 

nội soi ngoại khoa cơ bản 

Toàn thời gian - Khám bệnh, chữa bệnh 

26 Triệu Văn Cương 001709/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

27 
Thào Dương 

Hoàng Yến 
004947/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

28 
Đinh Thị Kim 

Thoa 
004509/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 



29 Lù Thị Hoa 001732/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

30 Hoàng Văn Nam 004446/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

31 Vàng Văn Đương 004428/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

32 Vương Chí Nghĩa 005094/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

33 Hoàng Thị Dinh 003708/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

34 Xin Đức Khương 005096/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

35 Cam Thanh Tiệp 001713/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

36 Đỗ Thị Hồng Hạnh 001747/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

37 Bùi Trung Tuyển 001678/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

38 Đào Minh Hương 001710/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

39 
Nguyễn Trọng 

Lượng 
001734/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

40 Vùi Văn Xuân 005095/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

41 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
001745/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

42 Hán Đức Dương 001743/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

43 Đỗ Thị Liên 001723/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

44 Vương Thị Mến 001719/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

45 Trần Thị Quý 001680/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

46 Nguyễn Văn Hoàn 001728/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 



47 Lù Kháy Sài 001714/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

48 Xin Văn Đức 001685/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa 
Toàn thời gian  Y sỹ đa khoa 

49 Lê Thị Ánh Tuyết 001737/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ Y học 

cổ truyền 
Toàn thời gian  Y sỹ Y học cổ truyền 

50 Đào Thị Hương 
000328/CCHN-D-

SYT-HAG 
Bán lẻ thuốc Toàn thời gian Bán lẻ thuốc 

51 Thàng Văn Trường 005098/HAG-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh Toàn thời gian 
Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

52 Nông Văn Hoành 275/HAG-CCHND 

- Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất 

dược liệu, thuốc đông y và thuốc từ dược liệu 

- Doanh nghiệp bán buôn thuốc 

- Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y 

tế 

- Hợp tác xã, hộ kinh doanh ca thế bán buôn 

dược liệu, thuốc đông y và thuốc dược liệu. 

- Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế 

- Nhà thuốc; quầy thuốc; đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp;  tủ thuốc trạm y tế 

- Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu; doanh 

nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc; doanh 

nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. 

Toàn thời gian Dược sỹ  

53 Lương Thị Bình 278/HAG-CCHND 

- Quầy bán lẻ thuốc 

- Đại lý bán lẻ thuốc cho doanh nghiệp 

- Tủ thuốc trạm y tế 

- Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất, 

buôn bán dược liệu, thuốc đông y và thuốc từ 

dược liệu 

- Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế 

Toàn thời gian Dược sỹ  



54 Nguyễn Văn Hội 437/HAG-CCHND 

- Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất 

dược liệu, thuốc đông y và thuốc từ dược liệu 

- Doanh nghiệp bán buôn thuốc 

- Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y 

tế 

- Hợp tác xã, hộ kinh doanh ca thế bán buôn 

dược liệu, thuốc đông y và thuốc dược liệu. 

- Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế 

- Nhà thuốc; quầy thuốc; đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp;  tủ thuốc trạm y tế 

- Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu; doanh 

nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc; doanh 

nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. 

Toàn thời gian Dược sỹ  

55 Phạm Văn Đoàn 001742/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

56 
Hoàng Bích 

Nghiệp 
001679/HAG-CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

57 Vương Thị Phương 001688/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

58 Vàng Thị Hoa 005097/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

59 Seo Thị Khuyến 001708/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

60 Lộc Thị Quế 001755/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

61 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
001694/HAG-CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

62 Phạm Thị Ngọc 001683/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

63 Phan Thị Hiên 001304/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

64 Nguyễn Thị Hoài 001705/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

65 Vũ Thị Hoa 004316/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 



66 Nguyễn Thùy Linh 000255/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

67 Tô Thành Luân 001726/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

68 Cháng Thị Chản 001704/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

69 Nguyễn Thị Thanh 001707/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

70 Hoàng Thị Van 001740/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

71 Vũ Thị Thúy Hằng 001721/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

72 Đỗ Đình Huynh 001691/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

73 Khuất Văn Mạnh 001697/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

74 
Hoàng Thị Bích 

Hợi 
005077/HAG-CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

75 Cháng Văn Phong 004427/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

76 Trịnh Thị Thuận 001752/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

77 Trần Văn Nam 001710/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

78 Hoàng Thị Sơn 001684/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

79 Hoàng Thị Hoan 001703/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Điều dưỡng đa khoa 

80 Hoàng Văn Liêm 004445/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng gây mê 
Toàn thời gian Điều dưỡng gây mê 

81 Vương Thị Lê 001689/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng gây mê 
Toàn thời gian Điều dưỡng gây mê 

82 Vàng Sảo Chinh 004049/HAG-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Toàn thời gian 
Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh 

83 Hoàng Thị Huỳnh 004006/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Kỹ thuật viên xét nghiệm 
Toàn thời gian Kỹ thuật viên xét nghiệm 



84 Trần Văn Thắng 001693/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ thuật viên 

xét nghiệm 
Toàn thời gian Kỹ thuật viên xét nghiệm 

85 Nguyễn Thị Hằng 001730/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ thuật viên 

xét nghiệm 
Toàn thời gian Kỹ thuật viên xét nghiệm 

86 Vàng Thị Hơn 004444/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ thuật viên 

xét nghiệm 
Toàn thời gian Kỹ thuật viên xét nghiệm 

87 Vũ Thị Thắm 001699/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Kỹ thuật viên xét nghiệm 
Toàn thời gian Kỹ thuật viên xét nghiệm 

88 Đinh Thị Thắm 001706/HAG-CCHN 
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa 
Toàn thời gian Kỹ thuật viên xét nghiệm 

89 Lù Thị Ngân 004053/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Nữ hộ 

sinh 
Toàn thời gian Nữ hộ sinh 

90 Nguyễn Thị Hòa 001715/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Nữ hộ 

sinh 
Toàn thời gian Nữ hộ sinh 

91 Hoàng Thị Mai 002204/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Nữ hộ 

sinh 
Toàn thời gian Nữ hộ sinh 

92 Nguyễn Thị Dâng 001712/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Nữ hộ 

sinh 
Toàn thời gian Nữ hộ sinh 

93 Hà Thị Thành 001739/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Nữ hộ 

sinh 
Toàn thời gian Nữ hộ sinh 

 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế tỉnh Hà Giang; 

- Lưu VT, KHTH. 

GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Vương Tiến Lương 
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